	PHßNG GD&§T HUYÖN KINH MÔN

TR¦êng THCS TT Kinh m«n

--------------


§Ò Thi olympic häc sinh giái
M«n: Hóa học líp 8

N¨m häc 2015-2016
( Thêi gian lµm bµi: 120phót)
C©u 1: (2 điểm)  Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là 34. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện trong nhân là mười đơn vị.
a) Cho biết số p, e và n trong nguyên tử.

b)  Cho biết tên kí hiệu nguyên tố hóa học

Câu 2: (2 điểm)  Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:

       a) N2  +  H2   --to->   NH3   
       b) Al   +   HCl     --->    AlCl3    +    H2
          c) K3PO4   +    Mg(OH)2     --->       KOH   +    Mg3 (PO4)2

         d)  Ba(NO3)2   +  Al2(SO4)3   --->       BaSO4    +  Al(NO3)3

Câu 3: (3 điểm)  
                1- Hợp chất khí A  gồm 2 nguyên tố hóa học là lưu huỳnh và oxi, trong đó lưu huỳnh chiếm 40% theo khối lượng. Hãy tìm công thức hóa học của khí A, biết tỉ khối của A so với không khí là 2,759 . 

               2-Tìm CTHH của một  chất lỏng B dễ bay hơi có thành phần phân tử là: 23,8% C; 5,9% H; 70,3% Cl và biết PTK của B gấp 2,805 lần PTK của nước.

              3- Khi nung nóng, đá vôi (CaCO3) phân hủy theo phương trình hóa học: 

                                                  to 

                                  CaCO3   (   CaO  +  CO2   
 Sau một thời gian nung, khối lượng chất rắn ban đầu giảm 22%, biết khối lượng đá vôi ban đầu là 50 gam. Tính khối lượng đá vôi đã phân hủy?

Câu 4: (3 điểm)  Hỗn hợp A gồm Fe2O3 và CuO, trong đó khối lượng của Fe2O3 gấp đôi khối lượng của CuO. Khử hoàn toàn một lượng hỗn hợp A bằng H2 ở nhiệt độ cao người ta thu được 17,6 g hỗn hợp B gồm 2 kim loại.

a) Viết các PTHH xảy ra

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng cho sự khử trên

c) Tách sắt ra khỏi hỗn hợp B rồi cho phản ứng hết với 100 g dung dịch HCl ( phản ứng tạo thành muối sắt(II) clorua) thu được dung dịch C. Tính nồng độ phần trăm muối sắt (II) clorua trong dung dịch C.
              ( Cho: Cl = 35,5 ;   Cu =  64  ;  O = 16 ;  S = 32 ;  Fe = 56 ; C = 12 ; H = 1 )
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	a) Ta có n+p+e=34

            (p+e) -n =10

Khi đó: 34-n-n=10
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b) Kí hiệu nguyên tố hóa học là Na (Natri)
	0,5 đ 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

	2
	       a) N2  + 3 H2   --to->  2 NH3   
       b) 2Al   +   6HCl         2AlCl3    +    3H2
          c) 2K3PO4   +    3Mg(OH)2       6KOH   +    Mg3 (PO4)2

         d)  3Ba(NO3)2   +  Al2(SO4)3     3BaSO4    +  2Al(NO3)3

	Mỗi PTHH đúng được 0,5đ
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	           1-PTKcủa A là: 2,759 x 29 =  80 đ.v.C
Trong phân tử muối ăn : 

- Số ngtử S  :            80 x 40           

                                                   =   1

                                100 x 32

- Số ngtử  O :           80(100- 40)

                                                         =  3

                                   100 x 16

Công thức hóa học SO3
          2-PTK của B : 2,805 x 18 =  50,5 đ.v.C

Trong phân tử B :

       - Số nguyên tử C:     50,5 x 23,8

                                                            = 1

                                           100 x  12

        - Số nguyên tử H:     50,5 x 5,9

                                                            = 3

                                         100 x  1

        - Số nguyên tử Cl:     50,5 x 70,3

                                                              = 1

                                            100 x  35,5

Công thức hóa họcB là     CH3Cl

     3- Khối lượng chất rắn ban đầu giảm là do khí CO2 bay đi:

       mCO2 =  50. 22%  = 11gam  

       nCO2  =  11/44  = 0,25 mol

    Theo ptpư :

                                 t
                 CaCO3   (   CaO  +  CO2
                  0,25                            0,25

       mCaCO3  =  0,25  x 100  =  25 gam.
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	a,b) Gọi khối lượng của CuO là m (g); nCuO= m/80

· khối lượng của Fe2O3 là 2m (g); nFe2O3 = 2m/160=m/80

Fe2O3 + 3H2  [image: image6.png]


 2Fe + 3H2O

Mol     m/80     3m/80   2m/80
           CuO + H2  [image: image8.png]


 Cu + H2O

Mol     m/80    m/80    m/80

Ta có: 56.2m/80+ 64.m/80 = 17,6 => m = 8g

nH2  =0,4 mol ; VH2 = 8,96l

c)nFe=0,2 mol
           Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Mol    0,2                    0,2       0,2

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

mFe + mdd HCl – mH2 = 110,8g

C% FeCl2 = 0,2.127/110,8.100=22,92%
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